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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Đọc hiểu
1. Văn bản nghị luận
- Nhận biết và phân tích được các yếu tố của văn bản nghị luận: vấn đề nghị luận, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ giữa các yếu tố đó
2. Văn bản thông tin
- Nhận biết và phân tích được các yếu tố của văn bản thông tin; cách triển khai, vai trò của các chi tiết, tác dung của phương tiện phi ngôn ngữ
- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
II. Tiếng Việt
- Nhận biết và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nói quá
- Nhận biết và nêu tác dụng của dấu chấm lửng
- Nhận biết mạch lạc và liên kết của văn bản
- Nhận biết thuật ngữ, cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản
- Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt và những từ có yếu tố Hán Việt đó
III. Viết
1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối).
2. Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Ngữ liệu ngoài SGK
Phần II. Viết (4,0 điểm)

C. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
PHẦN I. ĐỌC – HIỂU
Bài tập 1. Đọc đoạn trích sau:
LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN ĐỌI SƠN
(1) Trong hàng ngàn lễ hội truyền thống khắp các vùng miền cả nước, một lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao vai trò sản xuất nông nghiệp của các bậc quân vương xưa là lễ hội Tịch điền (có nghĩa là đích thân vua đi cày ruộng) do vua Lê Đại Hành là người khởi xướng. (2) Trải qua hơn 1000 năm, lễ hội này ngày nay được tái hiện ở chân núi Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, với những sá cày cùng tiếng trống khai hội xuống đồng rộn ràng những ngày đầu năm mới.
(3) Lịch sử ghi lại mùa xuân năm Đinh Hợi (năm 987), lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan làm lễ tế thần nông và đích thân xuống đồng cày ruộng để khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn. (4) Kể từ đó, các triều đại sau: từ Lý, Trần, đến triều Lê, Nguyễn đều tổ chức lễ hội Tịch điền một cách thành kính, trang trọng, cầu mùa màng bội thu, khuyến khích mở mang nông trang. (5) Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội Tịch điền đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, là di sản văn hóa của dân tộc.
(6) Lễ hội Tịch điền có ý nghĩa đặc biệt. (7) Những vị vua đức cao vọng trọng đã cởi bỏ long bào, mặc quần áo nông dân, lội ruộng xuống đồng cùng trâu cày như những lão nông. (8) Hành động ấy không chỉ thể hiện tư tưởng “gần dân” của các bậc quân vương, hơn thế nữa là sự quan tâm, coi trọng đặc biệt với những người nông dân chân lấm tay bùn, với phát triển sản xuất nông nghiệp của nước nhà. (9) Đối với một quốc gia có nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm như nước ta, điều đó càng có ý nghĩa sâu sắc.
	(10) Thông điệp từ lễ hội Tịch điền cũng là lời nhắc nhở của các bậc tiền nhân đến thế hệ ngày nay, hãy nhớ đến công ơn của cha ông trong việc khai phá ruộng đồng, trồng cấy lúa ngô mà tích cực và chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp - một thế mạnh của nước nhà.
			        						(www.hanam.gov.vn)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản “Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn” thuộc thể loại nào?  
A. Văn bản biểu cảm			B. Văn bản nghị luận
C. Văn bản thông tin			D. Văn bản tự sự.
Câu 2. Văn bản “Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn” cung cấp được những thông tin cơ bản nào? 
A. Tên gọi, địa điểm, lịch sử hình thành, ý nghĩa, thông điệp.
B. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức.
C. Nguồn gốc, địa điểm, ý nghĩa.
D. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức, ý nghĩa.
Câu 3. “Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn” ở tỉnh nào? 
A. Nam Định			B. Phú Thọ 				C. Bắc Ninh			D. Hà Nam 
Câu 4. “Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn” nhắc đến nghề nào của nước ta? 
A. Công nghiệp		B. Thương nghiệp 		C. Nông nghiệp		D. Lâm nghiệp.
Câu 5. Câu văn “Những vị vua đức cao vọng trọng đã cởi bỏ long bào, mặc quần áo nông dân, lội ruộng xuống đồng cùng trâu cày như những lão nông.” có mấy thành ngữ?
A. Một 				B. Hai					C. Ba				D. Bốn.
Câu 6. “Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn” nhắc đến truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc ta?
A. Tương thân tương ái						B. Uống nước nhớ nguồn 
C. Tôn sư trọng đạo							D. Lá lành đùm lá rách
Câu 7. Cụm từ "Hành động ấy" ở câu 8 liên kết với câu 7 bằng phương tiện liên kết nào?
A. Phép lặp			B. Phép thế			C. Phép nối		D. Phép đồng nghĩa
Câu 8. Tư tưởng nào được thể hiện thông qua Lễ hội Tịch điền nói chung?
A. Vì dân, lo cho dân, cầu mưa thuận gió hòa.
B. Gần dân, lo cho dân, cầu được mùa. 
C. Gần dân, quan tâm đến dân.
D. Gần dân, quan tâm, coi trọng nông dân với phát triển sản xuất nông nghiệp.
Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Theo em, lễ hội Tịch điền có ý nghĩa gì trong cuộc sống của người Việt Nam ta? 
Câu 10. Em hãy nêu một số việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã có công dựng nước và giữ nước? 

Bài tập 2. Đọc đoạn trích sau:
LỄ CÚNG TẠ ƠN CHA MẸ CỦA NGƯỜI J’RAI VÀ BA NA
Khi người con đã trưởng thành, có đủ điều kiện kinh tế thì sẽ tổ chức một lễ gọi là Lễ tạ ơn để cảm ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đây thật sự là một nét đẹp trong đời sống văn hóa ứng xử của cộng đồng người J’rai và Ba Na ở Kon Tum. Mặc dù họ là hai dân tộc khác nhau hoàn toàn về ngôn ngữ, tập quán… nhưng lại gặp nhau ở điểm chung trong văn hóa ứng xử này. Điều này đã thể hiện đạo lý của con cái đối với cha mẹ và đề cao vai trò nuôi nấng, dạy dỗ của bậc sinh thành dành cho con cái từ xưa đến nay.
Lễ cúng tạ ơn cha mẹ, người J’rai gọi là Chal mơ nê kơ mi ma (teh rơ mơ kơ mi ma bui); còn người Ba Na gọi là Khop bơnê kơ me pa. Thường được tổ chức vào tiết nông nhàn (Ning nơng), sau lễ mừng lúa mới. Đây là lễ của người con ruột đã có gia đình, có nhà riêng và làm ăn khấm khá. Sẽ tự nguyện thông báo với dòng tộc, bố mẹ về việc muốn tổ chức ngày lễ để tạ ơn cha mẹ đã sinh và nuôi dạy mình nên người. Tùy vào điều kiện kinh tế của người con quyết định vật cúng, nếu giàu có thì mổ bò còn nếu không thì một con heo lớn, một con gà và một ghè rượu ngon. Mặc dù lễ Cúng tạ ơn cha mẹ chỉ gói gọn trong từng gia đình, dòng tộc nhưng Lễ được tổ chức khá long trọng trong hai ngày. Thông thường ngày đầu tiên là dành cho phần lễ trong gia đình thân thuộc, còn ngày hôm sau mới mời bà con, anh em ở làng xa đến ăn uống chung vui.
Vào ngày đã được sự đồng ý của cha mẹ. Gia đình người con sẽ mang lễ vật đến, một ghè rượu ngon đặt giữa nhà và bắt đầu mổ gà và heo (bò). Lấy tiết con vật cúng bôi lên ghè rượu, lấy một phần gan sống của các con vật đem xâu vào cây tre rồi cột trên miệng ghè để cúng ông bà tổ tiên và một phần đem ra ngoài sân cúng thần linh. Gà, thịt heo được nướng, xâu vào cây tre rồi cùng cột vào cây nơi buộc ghè rượu. Họ sẽ lấy một nhánh lá rừng nhúng vào trong ghè rượu cúng rồi phẩy rượu lên cha mẹ và con. Tiếp theo cha mẹ và con sẽ lần lượt khấn vái thần linh, ông bà tổ tiên, mời họ về cùng hưởng và chứng kiến sự hiếu thuận của con cháu. Cảm ơn họ đã ban cho sự giàu có, no đủ, gia đình bình yên, hạnh phúc...
Sau đó chính tay người con sẽ làm các món ăn ngon dâng lên cha mẹ mình. Thông thường là làm theo khẩu vị mà cha mẹ mình thích ăn nhất. Gà sẽ được lóc xương nấu cháo; heo sẽ lấy phần thịt thăn đem nướng. Sau khi đã chuẩn bị xong, người con mang đến dâng cho mẹ mình ăn trước và mời mẹ uống cang rượu cần đầu tiên rồi mới đến cha, đồng thời cũng nhắc lại thời thơ ấu đã được mẹ nuôi nấng, nhờ có dòng sữa mẹ nên mới lớn khôn và nhờ cha đã dạy dỗ, chở che nên được như hôm nay. Người mẹ, cha nhận lời và cũng cảm ơn con đã biết hiếu thuận, nhớ ơn sinh thành, cầu mong con sẽ không bị đau ốm và làm ăn ngày càng tốt hơn nữa.
			        						(www.hanam.gov.vn)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 1: Hai câu văn: “Họ sẽ lấy một nhánh lá rừng nhúng vào trong ghè rượu cúng rồi phẩy rượu lên cha mẹ và con. Tiếp theo cha mẹ và con sẽ lần lượt khấn vái thần linh, ông bà tổ tiên, mời họ về cùng hưởng và chứng kiến sự hiếu thuận của con cháu.” sử dụng những phép liên kết nào?
A. Phép lặp, phép nối					B. Phép thế, phép lặp
C. Phép thế, phép nối					D. Phép nối, phép đồng nghĩa.
Câu 2: Công dụng của dấu chấm lửng trong câu: “Cảm ơn họ đã ban cho sự giàu có, no đủ, gia đình bình yên, hạnh phúc...” là gì?
A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết;
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng;
C. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho nội dung bất ngờ;
D. Biểu thị lời trích dẫn bị lược bớt.
Câu 3: Đoạn trích trên thuộc thể loại gì?
A. Văn bản tự sự						B. Văn bản biểu cảm
C. Văn bản nghị luận					D. Văn bản thông tin.
Câu 4: Nội dung chính của văn bản trên là:
A. Văn bản cung cấp thông tin về lễ tạ ơn cha mẹ của người Ja rai, Ba na
B. Văn bản kể lại lễ tạ ơn cha mẹ của người Ja rai, Ba na
C. Văn bản tái hiện lại lễ tạ ơn cha mẹ của người Ja rai, Ba na
D. Văn bản đưa ra ý kiến về lễ tạ ơn cha mẹ của người Ja rai, Ba na
Câu 5: Văn bản trên được triển khai theo trình tự nào?
A. Theo trình tự thời gian				B. Theo tùy hứng
C. Theo trình tự ngược thời gian		D. Kết hợp ngược trình tự.
Câu 6: Dòng nào nêu đúng, đầy đủ những thông tin cơ bản của văn bản trên?
A. Thời gian, địa điểm, chuẩn bị, ý nghĩa của lễ hội
B. Thời gian, địa điểm, chuẩn bị, cách thức tổ chức, ý nghĩa
C. Nguồn gốc, chuẩn bị, địa điểm, ý nghĩa của lễ hội
D. Thời gian, nguồn gốc, địa điểm, cách thức tổ chức
Câu 7: Theo em đạo lý được nhắc đến trong câu văn “Điều này đã thể hiện đạo lý của con cái đối với cha mẹ và đề cao vai trò nuôi nấng, dạy dỗ của bậc sinh thành dành cho con cái từ xưa đến nay.” của văn bản trên là gì?
A. Tôn sư trọng đạo						B. Uống nước nhớ nguồn
C. Tương thân tương ái					D. Lá lành đùm lá rách
Câu 8: Lễ cúng tạ ơn cha mẹ thường được tổ chức vào thời điểm nào?
A. Tiết nông nhàn sau lễ mừng lúa mới		B. Trước mùa vụ trồng trọt
C. Khi cha mẹ qua đời						D. Dịp Tết nguyên đán
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Văn bản đã nhắc nhở chúng ta về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và đạo làm con. Em có đồng ý với lời nhắc nhở đó không? Vì sao?
Câu 10. Qua đoạn trích trên, em rút ra bài học ý nghĩa nào cho bản thân?
II. VIẾT
Bài tập 1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống: 
- Hiện tượng nghiện game của học sinh hiện nay.
- Hiện tượng học lệch của học sinh hiện nay.
Bài tập 2. Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động (tự chọn).
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Bài 1:
	1
	C

	2
	A

	3
	D

	4
	C

	5
	A

	6
	B

	7
	B

	8
	D

	9
	HS nêu được ý nghĩa: 
- Lễ hội Tịch điền mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao vai trò sản xuất và phát triển nông nghiệp. 
- Cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn trên chính đồng đất quê hương, để có cuộc sống ấm no, sung túc.
- Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn còn nhằm khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
…………………

	10
	HS nêu được một số việc làm để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã có công dựng nước và giữ nước.
- Tìm hiểu, ghi nhớ về những thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước.
- Ghi nhớ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,…
- Tham gia một số lễ hội để tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng dân tộc.
- Thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ; chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...
- Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước
……………..



Bài 2:
	1
	A

	2
	A

	3
	D

	4
	A

	5
	A

	6
	B

	7
	B

	8
	A

	9
	Gợi ý:
- Đồng ý với quan điểm
- Lí giải:
+ Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ là vô cùng to lớn
+ Đạo làm con là phải biết ơn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Đó là biểu hiện của đạo lí uống nước nhớ nguồn; là nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt
+ Nếu thiếu đi điều đó, con người sẽ trở nên vô ơn, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của gia đình, xã hội
…

	10
	HS rút ra được các bài học ý nghĩa.



II. VIẾT
Bài tập 1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (trình bày ý kiến phản đối): 
1. Hiện tượng nghiện game của học sinh hiện nay
* Yêu cầu về hình thức: đúng hình thức bài văn, bố cục 3 phần Mở bài – Thân bài - Kết bài, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không có lỗi sai chính tả và ngữ pháp.
* Yêu cầu về nội dung: Gợi ý
A. MỞ BÀI
- Nêu được vấn đề nghị luận: hiện tượng nghiện game của học sinh
- Nêu ý kiến cá nhân: không đồng tình
B. THÂN BÀI
1. Giải thích: Game là gì?
Game là một hình thức giải trí hấp dẫn. Đây là một phần mềm được cài vào máy tính, nhà sản xuất đã khéo léo kết hợp hình ảnh với âm thanh nhằm lôi cuốn người chơi.
2. Tác hại của việc nghiện game
- Về thể chất, nghiện game có thể gây rối loạn giấc ngủ, cận thị, ảnh hưởng não bộ…
- Về tinh thần, nghiện game có thể gây ra rối loạn tâm lí, trầm cảm, lo âu, dễ nóng nảy, thiếu kiềm chế, có xu hướng bạo lực…
3. Liên hệ bản thân
C. KẾT BÀI
- Khẳng định vấn đề
- Rút ra bài học…

2. Hiện tượng học lệch của học sinh
* Yêu cầu về hình thức: đúng hình thức bài văn, bố cục 3 phần Mở bài – Thân bài - Kết bài, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không có lỗi sai chính tả và ngữ pháp.
* Yêu cầu về nội dung: Gợi ý
A. MỞ BÀI
- Nêu được vấn đề nghị luận: hiện tượng học lệch của học sinh
- Nêu ý kiến cá nhân: không đồng tình
B. THÂN BÀI
1. Giải thích: Học lệch là gì?
Học lệch là hiện tượng học sinh chỉ tập trung học một số môn nhất định, trong khi các môn khác chỉ học qua loa hoặc bỏ bê.
2. Tác hại của việc học lệch
- Kiến thức bị thiếu hụt, không toàn diện, làm hạn chế khả năng tư duy…
- Dễ gặp khó khăn khi đối mặt với những yêu cầu học tập hoặc công việc đòi hỏi kiến thức đa dạng
- Ảnh hưởng đến sự phát triển kĩ năng…
3. Liên hệ bản thân
C. KẾT BÀI
- Khẳng định vấn đề
- Rút ra bài học…

Bài tập 2. Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động (tự chọn).
* Yêu cầu về hình thức: đúng hình thức bài văn, bố cục 3 phần Mở bài – Thân bài - Kết bài, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không có lỗi sai chính tả và ngữ pháp.
* Yêu cầu về nội dung: 
A. MỞ BÀI
- Giới thiệu về trò chơi hay hoạt động
B. THÂN BÀI
- Miêu tả quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động
- Nêu ý tác dụng của trò chơi hay hoạt động
C. KẾT BÀI
Nêu ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đối với cuộc sống con người.



